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I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho tam giác 
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 là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh 
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 là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác và 
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 là diện tích tam giác đó. Mệnh đề nào sau đây sai?
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Câu 2: Điểm 
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 thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình nào sau đây?
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Câu 3: Miền nghiệm của bất phương trình 
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 không chứa điểm nào sau đây?
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Câu 4: Cho hệ bất phương trình: 
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. Trong các điểm sau, điểm nào không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?
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Câu 5: Cho tam giác 
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Câu 6: Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác 
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Câu 7: Miền nghiệm của bất phương trình 
[image: image41.wmf]2
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 là nửa mặt phẳng không tô đậm (lấy cả các điểm trên biên) trong hình vẽ nào sau đây?
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Câu 8: Cho 
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Câu 9: Cho hai tập hợp
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 là tập hợp nào sau đây?
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Câu 10: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình 
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Câu 11: Cho 
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 là góc tù. Mệnh đề nào đúng trong các mệnh đề sau?
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Câu 12: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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 là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sau?
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Câu 13: Cho hệ bất phương trình: 
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. Trong các điểm sau, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?
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Câu 14: Cho 
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Câu 15: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
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Câu 16: Cho hai tập hợp 
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Câu 17: Khẳng định nào sau đây là sai?
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Câu 18: Nửa mặt phẳng không tô đậm trong hình vẽ (kể cả các điểm trên biên) biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
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Câu 19: Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp 
[image: image104.wmf]{

}

1/,3

Xnnn

=+Î£

¥

.


A. 
[image: image105.wmf]{

}

1;2;3;4

X

=

.
B. 
[image: image106.wmf]{

}

1;2;3

X

=

. 
C. 
[image: image107.wmf]{

}

2;3;4

X

=

. 
D. 
[image: image108.wmf]{

}

0;1;2;3

X

=

.
Câu 20: Liệt kê các phần tử của phần tử tập hợp 
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Câu 21: Cho mệnh đề chứa biến : 
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. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ?
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Câu 22: Cho tập hợp 
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. Tập hợp nào sau đây là tập con của tập hợp 
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Câu 23: Miền không bị gạch chéo (kể cả đường thẳng 
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Câu 24: Cho các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?
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Câu 25: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
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Câu 26: Cho tập hợp 
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Câu 27: Trong các phát biểu sau có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(I) Các em làm bài thi tốt nhé! 

(II) Số 
[image: image145.wmf]2

là số nguyên tố.
(III) Tổng của hai số tự nhiên lẻ là một số tự nhiên lẻ.
(IV) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.
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Câu 28: Gọi 
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 là tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ 
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( hình vẽ).
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Câu 29: Cho định lý: “Nếu tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau thì tam giác đó cân”. Phát biểu nào sau đây đúng?


A. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là điều kiện đủ để tam giác đó cân.

B. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là điều kiện cần và đủ để tam giác đó cân.

C. Tam giác có hai đường trung tuyến bằng nhau là điều kiện cần để tam giác đó cân .

D. Tam giác cân là điều kiện đủ để tam giác đó có hai đường trung tuyến bằng nhau.
Câu 30: Mệnh đề phủ định của mệnh đề 
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Câu 31: Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?


A. Một số tự nhiên có tổng các chữ số chia hết cho 
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 thì số đó chia hết cho 
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C. Một số tự nhiên chia hết cho 
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 thì chữ số tận cùng bằng 
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D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau.
Câu 32: Gốc toạ độ 
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 thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?
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Câu 33: Trong mặt phẳng, cho tam giác 
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Câu 34: Cho biết 
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Câu 35: Cho 
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II. TỰ LUẬN

Bài 1. (1.0 điểm) 

Cho các tập hợp: 
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Bài 2. (1.0 điểm) 

Cho 
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[image: image208.wmf]cos, tan, cot.

xxx


Bài 3. (0.5 điểm)

Lớp 10B có 44 học sinh. Lớp thành lập câu lạc bộ thể thao, chỉ có hai môn là bóng đá và cầu lông. Một học sinh có thể đăng kí cả hai môn. Biết rằng có 20 học sinh đăng kí môn bóng đá, 15 học sinh đăng kí môn cầu lông, 5 học sinh đăng kí cả hai môn. Hỏi lớp 10B có bao nhiêu học sinh không đăng kí môn nào?

Bài 4. (0.5 điểm)

Chứng minh rằng nếu tam giác ABC thoả mãn 
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  thì tam giác ABC đều.
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